
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 19 ĐT K Buồng trứng (T)

2 0

17 3 48 1001 UXTC 14 tuần

17 4 43 3003 NXTC 14 tuần

17 5 45 2012 UXTC 16 tuần

17 6 37 1021 NXTC 16 tuần

18 7 28 1001 U hạ vị 10cm/VMC tim

18 8 49 1001 UXTC 16 tuần

18 9 47 2032 UXTC + LNMTCBT (P) 12cm

18 10 48 0000 UXTC 12 tuần

18 11 33 1011 UXTC 12 tuần

19 12 50 2002 UXTC 16 tuần

19 13 49 2002 UXTC 16 tuần/CIN 3

19 14 38 2002 LNMTC Thành bụng

15 48 0000 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 48 2002 UXTC 18 tuần

17 2 39 0000 UBT (T) 8 cm/VMC 2 lần (Mổ khó)

3 0 (bóc NX, Cắt TC)

17 4 25 0000 NXTC 14 tuần

18 5 48 4004 UBT 2bên 8cm

18 6 47 2002 UXTC 14 tuần

MỸ Ý + THIÊN TRANG + TRÚC GIANG

D.MINH + M CHÂU + VĂN UYÊN.SB

D.MINH + M CHÂU + VĂN UYÊN.SB

M.TUẤN.BM + MINH NGỌC + ĐƯỜNG.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + ĐIỆN.SB + LINH.SB (S)

BS SẢN A + A.THƯ4 + DIỆP.SB(C)

MỸ Ý + THIÊN TRANG + TRÚC GIANG

MỸ Ý + TRÚC GIANG + THIÊN TRANG 

T.HÒA + THU + K.LOAN.TT

T.HÒA + THU + K.LOAN.TT

H.HOA.BM + HƯƠNG.PNT + HẠNH.SB

H.HOA.BM + HƯƠNG.PNT + HẠNH.SB

M.TUẤN.BM + MINH NGỌC + ĐƯỜNG.SB

M.TUẤN.BM + MINH NGỌC + ĐƯỜNG.SB

  

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + N.LỆ.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + N.LỆ.NT

H.HIỆP + PHƯƠNG ANH + PHƯỢNG.SB

H.HIỆP + PHƯƠNG ANH + PHƯỢNG.SB

T.HÒA + THU + K.LOAN.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + CẨM HỒNG.TT + LOAN.SB(S)

BS SẢN A + TOÀN.SB + TRẦN TRANG.SB(C)

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + N.LỆ.NT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc u, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt PP có u, KTSD, Sinh thiết MNL-Phúc mạc 

Từ ngày 16/06/2014 đến ngày 22/06/2014 (Tuần1)

cùng khối u -BT còn lại, hút dịch tìm TB

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

LÊ THỊ SEN HỒ

BN SẢN A

TRẦN THỊ BÍCH

TRẦN THỊ NHUNG

ĐINH THỊ KIM HOA

TRẦN THỊ NGA

PHẠM THỊ THANH LIỄU

TRẦN THỊ KIM HOA

HUỲNH THỊ NHƯ

NGUYỄN THỊ KIM THANH

THÁI THỊ THANH

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ NGỌC NGA

NGUYỄN THỊ MINH LIÊN

NGUYỄN THỊ THÚY EM

LÂM THỊ Ư

HUỲNH THỊ NHIÊN

PHAN NGỌC HẰNG

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM NGỌC UYÊN TRÂM

PHAN THỊ PHƯỢNG

TĂNG THỊ NHIỆM

2817

1648

1706

1588

2902

3003

1742

SHC

1731

1673

2904

2865

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2671

2358

2850

1438

PM

Ngày: 16/06/2014 

Ngày: 17/06/2014 

2873

2869

2899

1706



18 7 41 2022 NXTC 14 tuần

18 8 44 2002 UXTC 14 tuần

18 9 35 ĐT UXTC 12 tuần

19 10 54 2002 UXTC 14 tuần

19 11 41 0000 NXTC 14 tuần

19 12 36 2012 NXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 56 3003 U hạ vị, nghi K Buồng trứng

17 2 49 2002 UXTC 16 tuần

17 3 33 ĐT NXTC 14 tuần

18 4 58 2022 K NMTC gđ I

18 5 52 0000 UXTC 12 tuần/Cao HA

18 6 32 ĐT NXTC 14 tuần

19 7 57 8006 UXTC 14 tuần

19 8 45 2002 UXTC 16 tuần

19 9 31 1001 UXTC 16 tuần

10 36 ĐT NXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 60 3003 UBT (T) , Nghi K (Mổ khó)

17 2 59 8007 K NMTC gđ I

17 3 21 0000 UXTC 10 tuần

18 4 62 4024 UBT (P) 7cm, CĐPB: UXTC

18 5 45 4014 UXTC thành (T) ÂĐ,  (Mổ khó)

18 6 41 2002 UXTC 18 tuần

19 7 58 4034 UXTC 16 tuần

19 8 51 3003 UXTC 16 tuần

19 9 51 3023 UXTC 14 tuần

19 10 50 2002 UXTC 16 tuần

HỒ HOA + NGÔ TRINH + ÁI HÒA.SB

HỒ HOA + NGÔ TRINH + ÁI HÒA.SB

HỒ HOA + NGÔ TRINH + ÁI HÒA.SB

QUỐC DUY + B.TUYẾT.PNT + NGÔ PHỤNG.SB

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

KIỀU DUNG + KHOA BM + H.VÂN.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + H.VÂN.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + H.VÂN.NT

PHẠM HẢI + Q.HẢI + VINH.SB

PHẠM HẢI + Q.HẢI + VINH.SB

PHẠM HẢI + Q.HẢI + VINH.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + CẨM HỒNG.TT + ĐẠO.SB(S)   

BS SẢN A + NGỌC THANH.SB + THƯƠNG.SB(C)   

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H. THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H. THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H. THỊNH 2

Q.KHOA + T.NGỌC + LAM HÀ.SB

Q.KHOA + T.NGỌC + LAM HÀ.SB

Q.KHOA + T.NGỌC + LAM HÀ.SB

HƯƠNG THU + THƯ HƯƠNG + THẮNG.SB

TH.LANBM + H.VÂN.NT + Y.NHI.NT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + Y.NHI.NT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + Y.NHI.NT

BS SẢN A + H.NHẬT + NGUYỄN HIỀN.SB(S)

BS SẢN A + MỸ THANH + KHÁNH HÒA.SB(C)

D.MINH + M CHÂU + VĂN UYÊN.SB

HƯƠNG THU + THƯ HƯƠNG + THẮNG.SB

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, Cắt PP (T) KTSD, Sinh thiết lạnh

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP +/-MNL

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD  

Cắt TC toàn phần + 2PP  

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT 

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

ĐOÀN THỊ MAI

LÊ THỊ BẢY

ĐOÀN THỊ THU THỦY

PHẠM THỊ THU HÒA

NGUYỄN THỊ DỢN

PHAN THỊ NGA

NGUYỄN THỊ ĐIỆP

JULKIFLI NGỌC BÍCH

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN NGỌC TUYẾT

NGUYỄN THỊ TRINH

ĐẶNG KIM HỒNG

CAO THỊ NỮ

NGUYỄN THỊ THUẬN

LƯƠNG THỊ HỒNG LOAN

VÕ THỊ THU THỦY

LÊ THỊ NGỌC TUYỀN

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

HUỲNH THỊ TÌNH

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ LANH

NGUYỄN THỊ YẾN NGA

NGUYỄN THỊ THƯƠNG

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

TRẦN THỊ HIỀN

HUỲNH THỊ MAI

HỒ THỊ CÚC

NGUYỄN THỊ DIỄM

2816

1757

1733

1756

2887

441 B

1755

2908

2987

1753

1704

2927

1708

1698

1721

1717

1703

2920

1722

1681

1679

1693

1676

1665

1685

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 18/06/2014 

Ngày: 19/06/2014 



19 11 43 1001 NXTC 14 tuần

12 44 2022 NXTC 14tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 52 1001 UXTC 14tuần/VMC

17 2 46 4024 UXTC 13 tuần/Tim

17 3 34 0000 NXTC 12 tuần + UBT (P) 7cm

17 4 45 1001 UXTC 16tuần

17 5 40 2022 NXTC 14 tuần

18 6 50 4004 UXTC 18 tuần

18 7 49 1011 UXTC 16 tuần

18 8 35 1001 NXTC 20 tuần

19 9 55 6005 UXTC 12 tuần

19 10 50 2002 UXTC 16 tuần

19 11 49 3003 UXTC 14 tuần

12 43 2012 UXTC 16 tuần

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

DỰ BỊ

T.BÌNH + TR.LOAN + DŨNG.SB

THỌ + PHẠM TÀI + TÔ NGỌC.SB

THỌ + PHẠM TÀI + TÔ NGỌC.SB

THỌ + PHẠM TÀI + TÔ NGỌC.SB

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

THU HÀ 2 + BÌNH.SB + TẤN ÂN.SB(S)

THU HÀ 2 + KIM.SB + SỸ.SB(C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + CƯỜNG.SB

THU THỦY + NG.LAN.BM + CƯỜNG.SB

THU THỦY + NG.LAN.BM + CƯỜNG.SB

T.BÌNH + TR.LOAN + DŨNG.SB

QUỐC DUY + B.TUYẾT.PNT + NGÔ PHỤNG.SB

DỰ BỊ   

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Ngày 12 tháng 6 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

C/g Bóc NX + UBT, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

PHẠM THỊ ĐIỆP

ĐINH THỊ SA

TRẦN THỊ ĐỨC

NGUYỄN THỊ KHÁNH

NGÔ THỊ CẨM LỆ

PHẠM THỊ NHUẦN

ĐẶNG THỊ THU THẢO

TRỊNH THỊ THU

NGUYỄN THỊ HÀ

TRƯƠNG THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ LOAN

BÙI THỊ CÚC

PHAN THỊ ÁNH

BN SẢN A

BN SẢN A

VÕ THỊ HỒNG

1765

1787

3054

3007

1781

2349

1738

3036

1754

1788

2995

1696

1734

Thứ: SÁU 

Ngày: 20/06/2014 


